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1. Đặt vấn đề
Bóng chuyền (BC) là một trong những môn thể 

thao quần chúng đang được phát triển rộng rãi và phổ 
biến trên toàn thế giới. Tuy gặp nhiều khó khăn và 
trải qua những bước thăng trầm của lịch sử đất nước, 
môn BC vẫn không ngừng được duy trì, củng cố và 
phát triển. Phong trào tập luyện BC ở Việt Nam đã 
phát triển rộng khắp. BC ngoài tác dụng nâng cao 
sức khỏe, phát triển các tố chất thể lực như: sức 
nhanh, sức mạnh, sức bền và sự khéo léo, thì nó còn 
rèn luyện và phát triển các kỹ năng (KN) sống cơ 
bản như: KN phối hợp, hợp tác, làm việc theo nhóm; 
KN làm chủ và hoàn thiện bản thân, , tự tin, tích cực, 
sáng tạo, kiên trì, bền bỉ trong quá trình tập luyện và 
thi đấu.

  Luyện tập và thi đấu BC là hoạt động toàn thân, 
không có chu kỳ; trong đó chủ yếu là bàn tay và cẳng 
tay tiếp xúc bóng, trong tập luyện và thi đấu thường 
xuyên có các tình huống khác nhau xảy ra và diễn 
biến liên tục. 

 Tại trường học các cấp thì môn BC được đưa 
vào giảng dạy làm môn thể thao tự chọn, ngoài mục 
đích tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất thì nó 
phù hợp với nhu cầu và sở thích của SV, từ đó phát 
huy được năng lực sở trường của các em. Đây cũng 
là cái nôi phát hiện tài năng BC, đóng góp cho phong 
trào thể thao của nhà trường và địa phương. Những 
năm gần đây, phong trào tập luyện môn BC của SV 
Trường Đại học TN & MT Hà Nội đã có bước phát 
triển, số lượng SV tham gia tập luyện, đăng ký học 
môn tự chọn BC tăng lên rất nhiều so với các môn 

thể thao khác. Nhà trường cũng xây dựng được đội 
tuyển BC nam, nữ tham gia các giải SV ở Hà Nội, đã 
đạt được một số thành tích nhất định. Qua thời gian 
dài quan sát quá trình học tập luyện và thi đấu, chúng 
tôi nhận thấy còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
học tập, thi đấu như: CSVC, thể lực, thời gian, tính tự 
giác tích cực trong học tâp, ý thức và tầm quan trọng 
của môn học… 
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Các ảnh hưởng đến quá trình học tập môn BC 
của SV Trường Đại học TN & MT Hà Nội
2.1.1. Cơ sở vật chất 

CSVC phục vụ cho việc giảng dạy và học tập mặc 
dù đã được nhà trường hết sức quan tâm đầu tư và 
nâng cấp. Trên thực tế chưa đáp ứng về số lượng và 
chất lượng theo yêu cầu thực tế. 
Bảng 2.1. Thực trạng CSVC phục vụ dạy học môn 

BC ở Trường Đại học TN&MT HN

TT Vật chất bảo 
đảm

Số 
lượng Chất liệu

Chất lượng
Tốt TB Kém

1 Sân BC 01 Sân nền xi măng x
2 BC 15 Bóng da x
3 Dụng cụ bổ trợ 0

Bảng 2.1 cho thấy: Với số lượng SV như hiện này 
thì mức độ sử dụng quá cao dẫn đến sân bãi và CSVC 
còn nhiều hạn chế. Với 1 sân BC, chưa được đầu tư 
đầy đủ trang thiết bị phục vụ bổ trợ. Điều này gây 
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập và giảng 
dạy môn BC 
2.1.2. Đội ngũ cán bộ, GV bộ môn GDTC

Có thể nói đội ngũ GV là nhân tố nòng cốt quyết 
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định trực tiếp đến chất lượng môn BC cũng như khơi 
dậy tính tích cực, tự giác của SV. Đội ngũ GV bảo 
đảm cả về số lượng và chất lượng sẽ là nền tảng 
quyết định đến việc truyền thụ tri thức và các KN 
cần thiết trong quá trình SV học tập môn BC. 
Bảng 2.2. Thực trạng về đội ngũ giảng viên GDTC 

của nhà trường

Tổng số CB-GV Nam Nữ
Tuổi đời

<30 30-50 >50
18 12 06 4 13 1

Bảng 2.2 cho thấy: Về tuổi đời, đội ngũ GV của 
bộ môn GDTC tương đối trẻ và chủ yếu nằm trong độ 
tuổi trung bình 30 - 50 tuổi. Ở độ tuổi này họ đã có sự 
tích lũy về kinh nghiệm trong công tác giảng, mang 
tính ổn định lâu dài. GV gồm 12 nam và 6 nữ. Đây 
là điều kiện rất thuận lợi cho công tác giảng dạy, năm 
bắt và giúp đỡ SV trong học tập nội dung của bộ môn.

Bảng 2.3: Kinh nghiệm giảng dạy

Tổng số CB-GV
Kinh nghiệm giảng dạy

Trên 10 năm Từ 5-10 năm Dưới 5 năm
18 08 07 03

Bảng 2.4. Thống kê chất lượng GV 
TT Chuyên sâu Số lượng Trình độ 

chuyên môn Ghi chú

1 Chuyên sâu BC 2 ThS
2 Chuyên sâu bóng đá 1 ThS
3 Các nội dung khác 15 ThS

Bảng 2.3 cho thấy: Đa phần GV bộ môn GDTC 
đều có kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm trở lên, đây 
là nhân tố rất quan trọng, bảo đảm cả kiến thức, và 
khả năng nắm bắt tâm lý, khu biệt được đối tượng 
giáo dục. Chất lượng GV bộ môn GDTC nói chung 
và môn BC nói riêng đều là nguồn nhân lực chất 
lượng cao với 15 ThS, 1 TS. Đối với BC có 2 GV đều 
có trình độ ThS. Tuy vậy số lượng GV hiện tại đảm 
nhiệm môn BC còn khá mỏng, chưa đáp ứng được so 
với số lượng SV của nhà trường. 
2.1.3. Chương trình môn học

Trong công tác GDTC ở trường học thì nội dung 
chương trình giảng dạy và PP giảng dạy rất quan trọng. 
Nội dung phong phú đa dạng và thích hợp sẽ thu hút 
và kích thích được SV tham gia vào các hoạt động 
thể thao một cách hứng khởi, tự giác. Chương trình 
môn BC của trường TN&MT HN đã được nghiên 
cứu và xây dựng khung chương trình, chuẩn đầu ra sao 
cho phù hợp với nhu cầu thiết yếu của SV, phát huy 
được chủ động của SV và đặc biệt phù hợp với điều 
kiện CSVC trang thiết bị của nhà trường. 

Bảng 2.5. Chương trình môn học BC của Trường 
ĐHTN&MT HN

Nội dung Số tiết Lý thuyết Thực hành Tự học Kiểm tra
BC 30 4 24 30 02

Bảng 2.5 cho thấy được cấu trúc chương trình 
môn BC của Trường Đại học TN&MT HN gồm các 
phần SV tự học và KTĐG kết quả, thực hành, lý 
thuyết được phân bổ thời gian khá phù hợp. Môn học 
được triển khai vào học kỳ bốn của khóa học. Có thể 
thấy, số tiết của môn học chưa thực sự nhiều, quy đổi 
tín chỉ ít, điều này là một nguyên nhân cơ bản dẫn 
đến tâm lý chủ quan, thiếu chú trọng dẫn đến chưa tự 
giác, tích cực của SV khi tiếp cận môn học. 
2.2. Đánh giá thực trạng về nhận thức học tập môn 
BC của SV Trường ĐH TN & MT Hà Nội
Bảng 2.6. Nhận thức của SV Trường Đại học TN&MT 

HN về khái niệm, mục tiêu và sự cần thiết học tập 
môn BC (150 SV)

Đánh giá
Khái niệm Mục tiêu Sự cần thiết
Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng %

Đúng, đủ 35 23,3 42 28 69 46
Chưa đầy đủ 100 66,6 74 49,3 70 46,6
Không trả lời được 15 10,1 34 22,7 11 7,4
+ 150 100 150 100 150 100

Kết quả cho thấy: Số SV nắm chắc môn học là gì 
chỉ chiếm 23,3%; trong khi đó số SV nắm chưa đầy 
đủ chiếm 66,6% và không trả lời được chiếm tỷ lệ 
10,1%. Về mục tiêu môn học, có 28% số SV trả lời 
đầy đủ và chính xác. Có 49,3% SV trả lời chưa đầy 
đủ về mục tiêu môn học và có 22,7% không trả lời 
được. Về sự cần thiết của môn học, chiếm 46% cho 
rằng đây là môn học cần thiết; 46,6% SV cho rằng 
đây là môn học có hay không cũng được và có 7,4% 
không trả lời. Như vậy, qua kết quả điều tra cho thấy, 
trong tổng thể chương trình GD ĐT của nhà trường, 
thì môn BC vẫn có vị trí, vai trò rất lớn đối với quá 
trình học tập và rèn luyện, vẫn nhận được sự quan 
tâm rất lớn của SV. 
2.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn BC 
cho SV Trường Đại học TN &MT Hà Nội hiện nay

Một là: Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về 
môn học BC cho SV

Trong 6 môn thể thao tự chọn của chương trình 
GDTC4 gồm: BC, Bóng rổ, Bóng đá, Cầu lông, 
Aerobic, Đá cầu, thì trước khi lựa chọn môn học SV 
đã có quá trình tìm hiểu, tiếp cận hoặc tập luyện với 
môn học, tuy nhiên một số SV do một số yếu tố như: 
không tập môn nào trong 6 môn đó, tập theo nhóm 
bạn… nên việc nhận thức là vấn đề quan trọng, xuất 
phát điểm chi phối đến tâm lý của mỗi cá nhân. Đồng 
thời, nhận thức đúng sẽ thúc đẩy hành động đúng. 
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Tăng cường tuyên truyền vận động và giáo dục thực 
hiện các nội dung, yêu cầu, mục tiêu, quy định và các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDTC.

Tuyên truyền giáo dục có chủ đích nhằm tăng 
cường nhận thức, hứng thú, động cơ và thái độ đúng 
đắn đối với hoạt động học tập, phát triển phong 
trào ngoại khóa các hoạt động thi đấu, trò chơi vận 
động…

 Hai là: Nhóm biện pháp quản lý, nâng cao trình 
độ đội ngũ GV GDTC

- Xây dựng đội ngũ GV môn GDTC: Lập kế 
hoạch dự báo số lượng SV và nhu cầu GV; đồng 
thời, phân công GV giảng dạy phù hợp với trình độ 
chuyên môn, đảm bảo dạy đủ, dạy đúng theo chương 
trình. 

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho GV 
dạy môn GDTC. Thường xuyên khảo sát trình độ, 
năng lực của GV để lập kế hoạch bồi dưỡng với 
nhiều hình thức, nội dung phù hợp. Chú trọng công 
tác NCKH, đổi mới nội dung và PP dạy học.  

Ba là: Nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả giảng 
dạy môn BV nội khóa 

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình, 
quy chế, kế hoạch dạy học. Cần nắm vững nội dung, 
quy chế chuyên môn, khảo sát nhu cầu học tập của 
SV. Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn. 
Tăng cường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra 
GV trong việc thực hiện công tác chuyên môn. 

- Tăng cường quản lý HĐDH của GV. Phát động, 
chỉ đạo phong trào thi đua thực hiện đổi mới và sử 
dụng linh hoạt các PP dạy học. Thực hiện có hệ 
thống, kế hoạch các chương trình GDTC nhà trường 
và ngoại khóa nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo và năng lực tự học, tự tập luyện của SV. 

- Tăng cường công tác quản lý nhiệm vụ KTĐG 
công tác giảng dạy và học tập BC. Chuẩn bị hệ thống 
các tiêu chí phù hợp để đánh giá, xếp loại thành tích 
học tập của SV và năng lực của giảng viên để có các 
chế tài động viên, khích lệ phù hợp.  

Bốn là: Nhóm các biện pháp tổ chức hoạt động 
môn BC ngoại khóa

 Thực hiện điều tra, quản lý tình hình thể chất 
của SV. Xây dựng các tiêu chí đánh giá, triển khai 
rộng rãi và tổ chức điều tra thể chất SV để căn cứ đề 
ra và thực hiện các kế hoạch phát triển thể chất phù 
hợp. Hướng dẫn SV tự kiểm tra, đánh giá trình độ tập 
luyện. Tạo các điều kiện tối ưu để SV tham gia hoạt 
động ngoại khóa. 

Năm là: Nhóm các biện pháp quản lý CSVC - 
thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ công tác 

giảng dạy và học tập môn BC cho SV Trường Đại 
học TN&MT Hà Nội

 - Tăng cường trang bị số lượng và chất lượng 
CSVC phục vụ công tác giảng dạy môn BC. Lập kế 
hoạch xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo quản, sử 
dụng và khai thác hợp lý CSVC.

- Tạo môi trường, động lực cho việc dạy và học 
môn BC. Đảm bảo hệ thống sân bãi tập luyện sạch, 
đẹp, thoáng mát và an toàn. Tăng cường các chế độ 
chính sách phát triển các phong trào thể thao. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng trong và 
ngoài trường phục vụ công tác GDTC. Chỉ đạo phối 
hợp và phân công trách nhiệm cụ thể giữa Khoa với 
các phòng ban chức năng và các Hội, Đoàn thể trong 
việc thực hiện các kế hoạch liên quan đến giảng dạy 
và học tập môn BC cho SV. Tăng cường công tác thi 
đua khen thưởng. Lập các kế hoạch cụ thể bằng văn 
bản trong việc tổ chức, tuyên truyền, giáo dục, thực 
hiện thi đua, khen thưởng…

Đây là nhóm biện pháp quan trọng nhất, vì 
CSVC, thiết bị dạy học thực tế hiện tại chưa đảm 
bảo về số và chất lượng phục vụ cho giảng dạy BC 
cho SV của Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Sau 
khi lựa chọn được các nhóm biện pháp, nghiên cứu 
tiến hành khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả 
thi của các nhóm biện pháp nhằm nâng cao hiểu quả 
học tập môn BC cho SV Trường Đại học TN&MT 
Hà Nội. Qua nghiên cứu kết quả ở các phiếu điều tra, 
phỏng vấn lấy ý kiến các nhà quản lý, các chuyên 
gia, GV thu được 100% ý kiến đánh giá rất phù hợp 
và tính khả thi cao về các nhóm biện pháp nâng cao 
hiệu quả học tập môn BC cho SV của Trường Đại 
học TN&MT Hà Nội. 
3. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 5 nhóm 
biện pháp và thu được 100% ý kiến đánh giá rất phù 
hợp và tính khả thi cao về các nhóm biện pháp nâng 
cao hiệu quả học tập môn BC cho SV Trường Đại 
học TN&MT Hà Nội. Các nhóm biện pháp trên có 
mối quan hệ qua lại mật thiết và kết nối với nhau tạo 
nên sự thống nhất trong quá trình quản lý, thực hiện. 
Để đảm bảo hiệu quả thực tế, nghiên cứu khuyến 
nghị sử dụng đồng bộ, linh hoạt phù hợp với thực tế.
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